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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2006
1. Xây dựng - Thực hiện Chính sách:


1.1- Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể tham mưu với UBND TP ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn:


Trong năm 2006, đã phối hợp với các Sở Ngành, đoàn thể tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố (UBND TP) ban hành các quyết định về Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn:


-  Quyết định 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND TP về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (CDCCKTNN), giai đoạn 2006 – 2010;


-  Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 ngày 14/9/2006 của UBND TP, về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa;


- Quyết định 162/2006/QĐ-UBND, ngày 10/11/2006 của UBND thành phố, về điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 137 ngày 14/9/2006 của UBND thành phố;


- Văn bản 9770/UBND-CNN ngày 29/12/2006, về việc hỗ trợ, khắc phục do cơn bão số 9 gây ra cho huyện Cần Giờ.


1.2- Phổ biến chính sách:


1.2.1.- Về chính sách khuyến khích chuyển dịch CDCCKTNN, giai đoạn 2006 – 2010 (ban hành theo quyết định 105/2006/QĐ-UBND, sau đây gọi tắt là Chương trình 105):


- Về Chương trình 105, đã phối hợp với các quận huyện, Hội Nông dân thành phố và các đơn vị liên quan thuộc Sở tổ chức các lớp tập huấn với tổng số lớp là 50 lớp, cho 3.820 lượt người. Nếu tính luôn Chương trình 419 (hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân TP), tổng số lớp: 51 lớp, với 3.856 người, bình quân: #75 người/lớp.  Địa bàn thực hiện: 5/5 huyện ngoại thành, các quận: 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp. Đối tượng thực hiện: cán bộ các Sở ngành, quận huyện liên quan; Hội Nông dân thành phố, các quận huyện và phường xã; cán bộ Đoàn các đơn vị thuộc Sở.

          - Ngoài ra, đã xây dựng tờ bướm tuyên truyền về quyết định 97/2006/QĐ-UBND và quyết định 105/2006/QĐ-UBND trực tiếp gởi các quận, huyện. Tổng số tờ bướm phát - ra: # 20.000 tờ.


- Phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân và Đài truyền hình thành phố phổ biến về Chủ trương và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 – 2010.


1.2.2- Về triển khai chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa (quyết định 137/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 và quyết định 162/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND TP.HCM):

 Đã phối hợp với các địa phương, Hội nông dân thành phố tổ chức tập huấn. Kết quả, như sau:

	STT
	Ngày-tháng
	Quận - Huyện
	Phường - xã
	Số lượng

	1
	2/10/2006
	Nhà Bè
	CB Phường, Phòng ban, đoàn thể huyện 
	35

	2
	3/10/2006
	Nhà Bè
	Trung tâm Dạy nghề 
	58

	3
	4/10/2006
	Bình Chánh
	Hội nghị triển khai
	100

	4
	8/10/2006
	Bình Chánh
	Tân Quý Tây
	73

	5
	11/10/2006
	Bình Tân
	CB Phường, Phòng ban, đoàn thể quận 
	17

	6
	12/10/2006
	Củ Chi
	Bình Mỹ
	72

	7
	15/10/2006
	Hóc Môn
	Xuân Thới Sơn
	76

	8
	20/10/2006
	Sở NN
	CB Đoàn Sở
	39

	9
	22/10/2006
	Củ Chi
	Nhuận Đức
	86

	10
	29/10/2006
	Củ Chi
	Tân Thông Hội
	72

	11
	2/11/2006
	Bình Tân
	HT UBND
	46

	12
	3/11/2006
	Củ Chi
	An Nhơn Tây
	53

	13
	6/11/2006
	Hóc Môn
	HT Ban Dân vận
	112

	14
	9/11/2006
	Quận 9
	CB và ND 11 phường
	149

	15
	14/11/2006
	Hóc Môn
	Cụm Xuân Thới Sơn
	119

	16
	15/11/2006
	Hóc Môn
	Cụm Thới Tam Thôn
	117

	17
	16/11/2006
	Hóc Môn
	Cụm Tân Xuân
	116

	18
	22/11/2006
	Nhà Bè
	Nhơn Đức
	45

	19
	24/11/2006
	Bình Chánh
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	63

	20
	25/11/2006
	Hóc Môn
	Xuân Thới Sơn
	58

	21
	29/11/2006
	Bình Chánh
	Tân Nhựt
	54

	 
	TỔNG CỘNG (phối hợp thông tin các nội dung cơ bản): 21 lớp
	1.560


(có 03 lớp kết hợp triển khai - thuộc các vùng không có diện tích lúa hoặc lúa bị nhiễm rầy – nhưng có báo cáo tóm tắt về chính sách hỗ trợ rầy nâu, trong báo cáo chung về các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn của thành phố - đối tượng là cán bộ Hội Nông dân và các ngành liên quan tại quận 12, Thủ Đức và Gò Vấp, tổng số 271 lượt người). Tính chung là 1.831 lượt người.


1.2.3- Về chế độ hỗ trợ sau dịch cúm gia cầm theo quyết định 242/2005/QĐ-UBND, ngày29 /12/2005 của UBND TP:


Đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở tóm tắt và hướng dẫn về chế độ hỗ trợ sau dịch cúm gia cầm theo quyết định 242/2005/QĐ-UBND, ngày29/12/2005 của UBND TP tại các quận huyện, trong đó tập trung thực hiện tại 5/5 huyện và quận 12, Bình Tân – các địa bàn có nhiều cơ sở chăn nuôi, giết mỗ gia cầm.


1.3- Về kiểm tra, thực hiện chính sách:


1.3.1- Phối hợp với các Sở ngành liên quan kiểm tra, thực hiện Chương trình 419 và Quyết định 105:
· Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư và Phát triển Đô thị, Ngân hành Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 419 tại các quận huyện. Đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 419 (24/3/2006 – đã có Báo cáo tổng kết gởi UBND TP);

· Kết quả thực hiện Chương trình 419 từ đầu năm 2006 đến tháng 7 năm 2006 là:

· Tổng số đề án được phê duyệt
: 25 đề án;

· Tổng số hộ vay vốn
: 1.738 hộ;

· Tổng vốn đầu tư
: 198.731,85 triệu đồng;

· Tổng vốn vay
: 124.992,90 triệu đồng.
· Nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Chương trình 105) ;

· Đến 29/12/2006, đã có 56 phương án vay vốn theo Chương trình 105, với 1.226 hộ tham gia, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 74.494,2 triệu đồng gồm: huyện Cần Giờ (07 phương án); Nhà Bè (44 phương án); Củ Chi (04 phương án), quận 12 (01 phương án) – có báo cáo riêng.

1.3.2- Phối hợp, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa: 

Đã khảo sát trong Nông dân và cán bộ Hội Nông dân, Phòng Kinh tế tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và quận Bình Tân.Các hộ Nông dân không có thắc mắc về chế độ hỗ trợ. Tuy nhiên, đa số các hộ (đối với các trường hợp ruộng lúa bị nhiễm), chần chừ không tiêu hủy, vừa muốn được hỗ trợ theo dạng phải tiêu hủy; đồng thời vẫn muốn chừa lại để thu hoạch thêm. Từ đó, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân (và ngay cả một số cán bộ) hiểu rõ, tránh tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết chính sách hỗ trợ (do đã lập biên bản phải tiêu hủy, nhưng không tiêu hủy, thẩm định giải quyết sẽ chậm…). Từ vấn đề trên, khi phối hợp với các địa phương thẩm định biên bản để giải quyết chế độ hỗ trợ, đã xem xét, giải quyết theo tình hình thực tế và có giải thích rõ cho nông hộ (về việc áp dụng theo các mức độ…). 

1.3.3- Phối hợp, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ hỗ trợ sau dịch cúm gia cầm: 

Phối hợp với các địa phương, khảo sát 50 hộ chăn nuôi, giết mỗ gia cầm và phối hợp với các quận huyện kiểm tra tình hình thực hiện chế độ hỗ trợ theo quyết định 242/2005/QĐ-UB của UBND TP. Kịp thời giải quyết7/7 khiếu nại của các hộ và ý kiến đề xuất của quận huyện (quận 12 và quận Bình Tân – UBND TP đã có văn bản giải quyết).


1.3.4- Phối hợp, kiểm tra, đề xuất chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra tại huyện Cần Giờ:


Kịp thời phối hợp với các Sở ngành, Hội Nông dân TP và huyện Cần Giờ, khảo sát tình hình thiệt hại của các hộ dân do cơn bão số 9 gây ra tại huyện Cần Giờ. Hiện nay UBND TP đã có văn bản 9770/UB-CNN chấp thuận hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các hộ dân tại huyện Cần Giờ, đề xuất các chế độ hỗ trợ khoanh nợ, miễn giảm thuế…Về hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, Sở đã phối hợp với UBND huyện Cần Giờ phúc kiểm tình hình, đề xuất UBND TP có chế độ hỗ trợ (chủ yếu hỗ trợ về cây giống, phân bón và kỹ thuật; ngoài ra đề xuất cho tiếp tục vay vốn, được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình 105…)

1.4- Nhận xét, đánh giá về thực hiện Chính sách:

* Mặt mạnh: 


- Công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chính sách được thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt với các địa phương và đoàn thể liên quan (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành Đoàn). Trong đó, công tác triển khai chủ trương và chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp - dù mới đượcUBND thành phố phê duyệt trong thời gian 5 tháng đã được triển khai đến tất cả các quận huyện. Bình quân Chương trình 419 trước đây, mỗi năm phê duyệt # 25 đề án; với Chương trình 105 chỉ trong 05 tháng, đã có 56 phương án được phê duyệt. Điều này chứng tỏ Chương trình được sự quan tâm nhiều của nông dân, thoả mãn được nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp.

* Mặt hạn chế:  

- Dù có nhiều cố gắng, việc thực hiện Chương trình 105 vẫn còn chậm so với yêu cầu. Chỉ có 5 huyện trên tổng số 13 quận huyện có sản xuất nông nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình và có phương án được duyệt. Các phương án đã phê duyệt thường thiếu thống kê diện tích chuyển đổi, do đó rất khó khăn để tổng hợp.


- Do thành phố chưa thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 105 cấp Thành phố (gồm 9 thành viên các Sở, ngành, đoàn thể theo quyết định 97 và 105/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố) và Tổ giúp việc, vì vậy, chưa thể ký ban hành “Hướng dẫn thực hiện Chương trình 105” (được sự thống nhất của Ban, nhất là thủ tục trình duyệt kế hoạch, hỗ trợ lãi suất…liên quan đến Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính); chưa có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình đến từng quận huyện. 


* Dự báo năm 2007:


Từ tình hình thực hiện năm 2006, dự báo trong năm 2007 vẫn cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện về chủ trương và chính sách khuyến khích CDCCKTNT tại các quận huyện. Theo số liệu của Cục Thống kê TP năm 2005, số lượng dân số thành phố thuộc khu vực nông thôn là 925.040 người. Số hộ nông nghiệp (theo thống kê của hộ nông dân TP năm 2005) số hộ nông nghiệp là 77.207 hộ, số lao động nông nghiệp là 151.752 lao động (trong đó có 92.855 người là hội viên Hội Nông dân). Như thế, với 3.820 lượt người (# 3.820 hộ) được tập huấn, triển khai các chủ trương và và chính sách khuyến khích CDCCKTNT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 – 2010, chỉ số tuyên truyền vẫn còn thấp. 


Nếu tính mức độ lan toả bằng: quy ước tại các Tổ nhân dân hiện nay: 1 hộ phải biết 2 hộ kế bên (A+ mức độ lan tỏa = 3); ngoài ra, bình quân 1 hộ hiện nay: 4,5 nhân khẩu, mức độ lây lan dư luận xã hội tạm tính ở mức thấp: 1/1 (B+ mức độ lan tỏa = 4,5). Như vậy, tổng mức độ lan toả (A++B+) = 7,5, tổng số hộ được tuyên truyền về chủ trương và chính sách khuyến khích CDCCKTNT tại các quận huyện là (7,5 x 3.820) là 28.650 hộ. Căn cứ theo thống kê của Hội Nông dân TP, số hộ nông nghiệp là 77.207 hộ, như vậy dù đánh giá năm 2006, đã triển khai đều khắp tại các quận huyện có sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ tuyên truyền vẫn chỉ đạt 37,11% số hộ. Mặt khác để hỗ trợ các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, Thành phố đã có Chương trình 105; tuy nhiên, mới chỉ có 4 quận huyện thực hiện (Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, quận 12), vì vậy, vấn đề tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vẫn phải tiếp tục quan tâm - nhất là đối với huyện Bình Chánh, quận 9 (theo thống kê, số lần tập huấn vẫn còn khá thấp)

2. Quy hoạch, bố trí dân cư:


2.1- Đề án quy hoạch bố trí dân cư khu vực nông nghiệp nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010: 

- Đã thực hiện hoàn thành đề án quy hoạch bố trí dân cư khu vực nông nghiệp nông thôn TP.HCM (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số: 1436/BNN-HTX ngày 28/3/2006 thẩm định đề án. Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 6487/UBND-CNN ngày 07/9/2006, chấp thuận đề án). Tổng số hộ dự kiến di dời: 1.818 hộ tại 02 huyện Cần Giờ và Nhà Bè, thời gian thực hiện 2007-2010;

- Đang phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè xây dựng kế hoạch di dời (theo văn bản số 6487/UBND-CNN ngày 07/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố).

2.2 Định cư hộ TNXP (tại ĐakNông, Lâm Đồng, Bình Dương và ngoại thành TP.HCM: Hóc Môn, Cần Giờ): 180 hộ.

· Bàn giao nhà định cư hộ TNXP tại các đơn vị và cấp kinh phí trợ cấp cho các hộ.
	STT
	ĐƠN VỊ
	ĐỊA BÀN
	SỐ LƯỢNG (HỘ)

	
	Trường GD-ĐT&GQVL số 2
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	25

	
	Trường GD-ĐT&GQVL số 4
	Tân Uyên, Bình Dương
	30

	
	Trường GD-ĐT&GQVL số 5
	ĐakR’Lấp, ĐakNông
	50

	
	Trường GD-ĐT&GQVL số 6
	ĐakR’Lấp, ĐakNông
	30

	
	Trung tâm GD-DN&GQVL Nhị Xuân
	Hóc Môn, TP.HCM
	45

	
	TỔNG CỘNG
	180



2.3- Giám sát, kiểm tra Dự án di dời 1.280 hộ dân sống ven sông, ven biển,  vùng ngập trũng và 45 hộ tại xã Thạnh An,  huyện Cần Giờ:

· Hoàn thành dự án di dời 1.280 hộ tại huyện Cần Giờ; chuẩn bị tổng kết thực hiện dự án..

· Căn cứ tình hình thực tế, đã phối hợp với các Sở Ngành liên quan khảo sát và đề xuất UBND TP bổ sung kế hoạch di dời 45 hộ dân sống ven sông, ven biển tại xã đảo Thạnh An (ngoài dự án 1.280 hộ).  Kịp thời thực hiện di dời trước mùa mưa bão. 

2.4- Dự án di dời 1.400 hộ dân sống ven sông, ven biển, vùng ngập trũng và trong rừng phòng hộ tại huyện Cần Giờ


Phối hợp với huyện Cần Giờ khảo sát bước đầu về thực trạng các hộ dân cần di dời; trong đó, trọng tâm tìm hiểu về tình hình các hộ dân cần di dời tại xã đảo Thạnh An và các hộ dân sống trong rừng phòng hộ. Đang phối hợp với huyện chuẩn bị xây dựng dự án (theo chủ trương của UBND TP)


2.5- Dự án di dời sạt lở tại huyện Nhà Bè: 

Tiến hành phúc tra xác định lại đối tượng và số lượng hộ di dời. Tổng số hộ sau khi phúc tra xác định lại đối tượng và số lượng hộ di dời là: 418 hộ. Hiện đang phối hợp với huyện Nhà Bè thúc đẩy lập dự án di dời số hộ trên (theo chủ trương của UBND Thành phố).

2.5- Nhận xét, đánh giá:
    * Mặt mạnh:


Các nội dung trong chương trình di dãn dân đều thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Đã kịp thời phối hợp với các Sở Ngành liên quan đề xuất bổ sung kế hoạch, thực hiện di dời kịp thời 45 hộ sống ven sông, ven biển ở xã Thạnh An, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.   


* Mặt hạn chế:


Về tổng thể, dù có nhiều cố gắng, nhưng chương trình di dời 1.280 hộ của huyện Cần Giờ (đơn vị Chủ đầu tư) vẫn không kịp hoàn thành theo kế hoạch (chậm 2 năm), do trong dự án đã không tính đủ các yếu tố chi phí, nhất là chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư.

* Dự báo năm 2007:

Đề án quy hoạch bố trí dân cư khu vực nông nghiệp nông thôn TP.HCM, giai đoạn 2006 – 2010, đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, trong năm 2007 cần nhanh chóng xúc tiến hoàn thành các dự án chi tiết di dời để triển khai thực hiện tại huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Đối với các hộ định cư TNXP, đối tượng chủ yếu là cán bộ quản lý tại các Trường Giáo dục cai nghiện, Thành phố đã có chế độ định cư, cần xem xét đề xuất UBND TP hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, nước…), để ổn định cuộc sống, công tác lâu dài tại các vùng dự án.

3. Phong trào Hội Nông dân


3.1- Về tình hình tổ chức - mức sống –xây dựng nông thôn mới :

Theo thống kê của Hội Nông dân, TP, hiện nay tổng số hội viên Hội Nông dân là 92.885, trên tổng số 151.572 lao động sản xuất nông nghiệp thuộc 5 huyện và các quận: 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp và phường 28 quận Bình Thạnh. Theo số liệu của Cục Thống kê TP (WWW.pso.hochiminhcity.gov - ngày 14/01/2007) chi tiêu bình quân một người một tháng khu vực nông thôn là 525.670 đồng; trong đó, chi ăn-uống-hút chiếm cơ cấu cao nhất: 53,6% và cũng cần chú ý, chi văn hóa, thể thao, giải trí thấp nhất, chỉ chiếm: 1,7%; may mặc: 3,1% và giáo dục cũng chỉ đạt: 4,2%.

Cùng với sự phát triển và chuyển dịch theo hướng tích cực của kinh tế nông –lâm – ngư nghiệp làm cho đời sống kinh tế của người dân nông thôn ngoại thành Thành phố tăng một cách rõ rệt;  tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo cũng giảm nhanh chóng, tỷ lệ các Ấp đạt tiêu chuẩn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa” ngày một tăng. Trong đó, về công tác xây dựng nông thôn mới: Sở đã đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng 3 xã điểm theo mô hình phát triển Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa - Hợp tác hóa và Dân chủ hóa, tại các xã Thái Mỹ (Củ Chi), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Bình Chánh (Bình Chánh). Đến cuối năm 2006 hoàn thành cơ bản 10/13 chỉ tiêu : không có hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo dưới 5% (tiêu chí cũ); tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch; sử dụng điện; phổ cập PTCS, giới thiệu việc làm; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên (<1,2%), trẻ em được tiêm chủng mở rộng (100%); trẻ em suy dinh dưỡng (dưới 7%/KH 15%); hộ gia đình văn hóa mới; thực hiện tốt qui chế dân chủ và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đang chuẩn bị tiến hành tổng kết đánh giá và nhân rộng.

3.2- Chương trình liên tịch với Hội Nông dân TP, Hội LHPN TP, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Thực hiện Chỉ thị số 59/CT-TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII), về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn. Trong hơn 5 năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và Thành Đoàn đã có nhiều hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3/2006 vừa qua đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2001 - 2005) chương trình liên tịch với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn với Sở Nông nghiệp & PTNT. Trên cơ sở đó, đã tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ: 

- Ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2006 – 2010. 

- Triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chương trình liên tịch năm 2006. Trong đó, tập trung phối hợp thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, theo hướng tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh, thâm canh có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ mới; chuyển đổi diện tích lúa có năng suất thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao

- Phối hợp cùng Hội Nông dân hoàn thành kế hoạch đợt 01 đưa nông dân đi học tập nước ngoài (20 người, tại Thái Lan, về sản xuất và tiêu thụ hoa Phong Lan) và tổ chức Hội thảo, báo cáo kinh nghiệm từ chuyến đi. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đưa nông dân đi nước ngoài học tập đợt 2 (tại Đài Loan)

(có báo cáo riêng)


3.3- Nhận xét, đánh giá:


* Công tác phối hợp thực hiện phong trào nông dân đã có bước tiến mới; có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Tuy nhiên, việc thường xuyên thay đổi cán bộ thường trực của Chương trình liên tịch tại các đơn vị, đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện.


* Dự báo năm 2007: 


Từ kết quả phối hợp thực hiện chặt chẽ; bước đầu cải tiến phương thức phối hợp, dự kiến trong năm 2007, phong trào nông dân sẽ có nhiều hình thức tập hợp nông dân, nhất là thông qua việc thực hiện Chương trình CĐCCSXNN; các hội thi; tham quan học tập các mô hình SXNN, kinh tế tập thể tiên tiến….

4. Chương trình Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn:

4.1- Thực hiện dự án vệ sinh môi trường nông thôn:

- Xây dựng trạm cấp nước tập trung tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (Trạm Hưng Long 2); khảo sát thiết kế 02 công trình xây dựng trạm cấp nước tập trung An Phú Tây 4 và Bình Lợi 4; triển khai dự án vệ sinh môi trường nông thôn tại tại 12 xã, phường; lắp đặt đồng hồ nước cho 665 hộ (3.100 người sử dụng nước).

- Các đơn vị trong Sở phối hợp cùng UBND xã Phú Hoà Đông, tổ chức Hội thảo chuyển giao mô hình ứng dụng khí sinh học trong sản xuất bánh tráng kết hợp với giao vốn thực hiện xây dựng hầm Biogas thuộc dự án chương trình vệ sinh môi trường nông thôn; Khảo sát hoạt động 2 làng nghề Bánh tráng xã Phú Hoà Đông và Đan đát xã Thái Mỹ trong công tác về bảo vệ môi trường để tìm hiểu về nguồn nguyên liệu cung ứng cho làng nghề và những khó khăn cần tháo gỡ.

- Trong năm, Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở tổ chức xây dựng 105 hầm Biogas cho bà con nông dân tại huyện Củ Chi. Qua đó, góp phần xây dựng bảo vệ môi trường sản xuất và đời cho nông nghiệp – nông thôn. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường phố, thu gom bao bì vỏ chai, dán áp phích, phát tờ bướm tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các huyện ngoại thành. 

4.2- Thực hiện chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, thực hiện “tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2006”:

 Sở đã phối hợp cùng các quận huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn tổ chức Lễ phát động và thực hiện công tác vệ sinh đường phố, thu gom bao bì vỏ chai thuốc BVTV đã sử dụng, dán áp phích, phát tờ rơi tuyên truyền về nước sạch và VSMTNT tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh trong ngày phát động (29/4/2006). Phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng TP tổ chức 15 lớp tập huấn sử dụng thuốc BVTV, phân bón an toàn hiệu quả trên cây trồng. 

- Số lượng bao bì vỏ chai đã thu được là: 1,5kg bao bì giấy và 57 vỏ chai. Do số lượng bao bì vỏ chai thu gom được ít nên Trạm BVTV Bình Chánh đã tổ chức tiêu hủy tại địa phương (đào hố nơi xa nguồn nước sinh hoạt, chôn rác và đổ vôi).

- Vật tư phục vụ thu gom bao bì vỏ chai thuốc BVTV: 100 bao để thu gom vỏ chai, 200 cái khẩu trang, 200 cặp găng tay.

- Hướng dẫn cho các hộ dân biết tác hại của thuốc BVTV, bao bì vỏ chai thuốc BVTV vứt bừa bãi trên đồng ruộng gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, nhất là đối với người sử dụng thuốc, người trực tiếp phun thuốc, gia súc vật nuôi, nguồn nước.

- Tài liệu cho chương trình tuyên truyền, phổ biến gồm:

+ Tài liệu bướm Hành động vì môi trường nông thôn: 1.000 tờ

+ Tài liệu bướm về An toàn trong sử dụng thuốc BVTV: 1.000 tờ 

+ Áp phích: 100 tờ/loại (gồm vệ sinh môi trường nông thôn, sử dụng thuốc BVTV an toàn, Hướng dẫn đong và pha thuốc BVTV).

- Phối hợp với các quận huyện phát thanh tuyên truyền tại địa phương về mục đích, ý nghĩa nội dung an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Phối hợp tổ chức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại vào ngày 19/5/2006. Tổng số cây cấp cho các đơn vị trong đợt và tháng hành động vì môi trường thế giới là trên 53.000 cây.

5. Về công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp:

Nhằm phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp bền vững, thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thành phố đã ký kết “Chương trình Liên tịch về phối hợp hành động bảo về môi trường phục vụ phát triển bền vững” (văn bản số 1533 /CTLT-STNMT-HND-SNN VÀ PTNT ngày 01/3/2006). Trong năm 2006, đã phối hợp thực hiện các công việc: 

5.1- Hưởng ứng “tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2006”:

Đã phối hợp với Hội nông dân TP và Hội nông dân các quận huyện, Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, các cơ quan báo đài, Trung tâm Y tế, Trung tâm văn hoá huyện Hốc Môn thực hiện Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2006 và trình diễn, hội thảo sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Bao gồm các hoạt động: tổ chức thông tin tuyên truyền, phát tài liệu, tổ chức mít tinh phát động kết hợp trình diễn hội thảo sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả trên rau, xử trí cấp cứu ngộ độc, nhiễm độc hóa chất trừ sâu tại Khu di tích Ngã Ba Giồng xã Xuân Thới Thượng huyện Hốc Môn vào ngày 25/3/06.

- Lễ phát động: Chi cục BVTV phối hợp với Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn và Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn thực hiện trình diễn kịch bản về sử dụng thuốc BVTV an toàn - hiệu quả gồm: 

+ Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng;

+ Tai nạn lao động trong quá trình phun thuốc do đạp vỏ chai thuốc BVTV vứt bừa bãi; do rò rỉ bình bơm, thuốc ngấm qua da bị ngộ độc; do phun thuốc vào lúc nắng nóng, sử dụng thuốc BVTV không đúng nguyên tắc, pha trộn bừa bãi; 

+ Triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV, các thao tác sơ cấp cứu ban đầu, sơ cấp cứu của ngành y tế.

  + Tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn - hiệu quả trên rau và biện pháp xử lý cấp cứu ngộ độc, nhiễm độc hoá chất trừ sâu.

- Tuyên truyền: đã thực hiện: 

+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp: 50 tờ poster “Tuần lễ an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2006” và 150 tờ bướm “An toàn trong sử dụng hoá chất dễ cháy nổ”.

+ Chi cục Phát triển nông thôn cung cấp 1.300 cuốn cẩm nang an toàn và vệ sinh lao động trong nông nghiệp.

+ Chi cục Bảo vệ Môi trường cung cấp tờ bướm các loại:

. Ô nhiễm không khí: 2.000 tờ

. Nước sạch: 2.000 tờ

. Ô nhiễm kênh rạch: 2.000 tờ

. Bảo vệ nguồn nước ngầm: 2.000 tờ

+ Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố cung cấp:

* Poster:

. 200 tờ “Hãy sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng”

. 500 tờ “Ăn rau bị ngộ độc, vì sao?”

. 750 tờ “Vệ sinh môi trường nông thôn”

. 500 tờ “Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả”

. 500 tờ “Lợi ích khi trồng rau an toàn”

* Tờ bướm:

. 2000 tờ “Ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp sơ cứu”

. 2000 tờ “Hành động vì môi trường nông thôn”

. 500 tờ “Biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trong SX rau an toàn”

. 1.000 tờ “Những yếu tố làm cho rau không an toàn”

* Trang bị bảo hộ lao động:

. 400 nón, 400 khẩu trang, 400 găng tay, 400 mắt kính.

+ Băng rôn các loại gồm 22 cái (trong đó 15 cái của Chi cục Bảo vệ thực vật, 7 cái của Hội nông dân) và 150 cái biểu ngữ.


5.2- Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững:

- Tiến hành chuyển giao, tập huấn Chương trình Năng suất xanh cho Cán bộ và bà con nông dân tại 2 xã Trung An và Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, trong thời gian 1 tuần, với 80 học viên tham dự.

- Trong năm, Chi cục Phát triển Nông thôn phối hợp với Hội nông dân các quận huyện tiến hành tập huấn về Vệ sinh An toàn Lao động trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân và cán bộ địa phương. Đã tổ chức được 20 lớp tập huấn với 1.103 học viên tham dự. 

- Chi cục BVTV thực hiện 12 lớp tập huấn cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn - hiệu quả trên rau tại huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi; tổ chức 02 điểm trình diễn và hội thảo sử dụng an toàn - hiệu quả thuốc BVTV, phòng chống ngộ độc và sơ cấp cứu ban đầu tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn; và tổ chức hội thi kiến thức nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả trên rau cho nông dân tại 4 quận huyện Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi.
- Thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” từ ngày 15/4 – 15/5/2006, tham gia Hội chợ triển lãm Vệ sinh an toàn thực phẩm và Hội thảo chuyên đề về rau an toàn tại Cung Văn Hoá lao động TP do Sở Y Tế tổ chức.

 - Trong năm 2006, đã tổ chức trình diễn - Hội thảo về sử dụng thuốc BVTV với số lượng 80 điểm trên 3.348 lượt người tham gia; tập huấn sản xuất rau theo tiêu chuẩn GAP 12 lớp trên 615 lượt người; huấn luyện IPM/rau 10 lớp với 260 lượt người; huấn luyện chuyên sau quy trình sản xuất RAT 45 lớp với 1.639 lượt người; TD – HT về SX RAT –IPM/rau 60 lớp trên 3.323 lượt người tham dự.


5.3- Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch  - Đẹp” thành phố:


Đã chủ trì, phối hợp với các Sở Ngành, đoàn thể liên quan tổng kết 10 năm Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” và triển khai Chỉ thị 06/2006/CT-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Thành phố: tiếp tuc đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch – Đẹp” trên địa địa bàn thành phố giai đoạn 2006 – 2010. Đánh giá được hiệu quả từ phong trào trồng cây, phát triển mảng xanh đô thị, đặc biệt là những địa bàn mảng xanh công viên khó có thể phát triển được như các quận nội thành. Hội thi đã tổ chức trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể thực hiện tốt công tác phát triển mảng xanh, với các tiêu chuẩn cao mà BGK Hội thi đã chọn và quyết định trao như: đề nghị bằng khen của Thủ Tướng cho 03 đơn vị và 01 cá nhân; trao cờ luân lưu cho 2 đơn vị; tặng giấy khen do Sở NN&PTNT cấp: 148 đơn vị và 37 cá nhân. Đặc biệt BTC Hội thi đã phát hành 400 tập ảnh Hội thi MTX trong hội tổng kết 10 năm, đây là nguồn ảnh vô cùng quý giá trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh. 


Trong năm, cũng đã tổ chức Hội thi nét vẽ Xanh dành cho thiếu nhi. Với các chủ đề như: Cây xanh, hoa cảnh nhà và các khu vui chơi công cộng; mảng xanh nhà trường, sân chơi của em, đường phố văn minh - sạch - đẹp – an toàn; vẽ tranh theo các nội dung mà các em yêu thích về sinh vật và môi trường cuộc sống con người. Với sự phối hợp tốt giữa các đơn vị, Hội thi đã thu hút nhiều đối tượng nhóm tuổi tham dự: từ 04 – 05 tuổi; 06 – 10 tuổi và 11 – 15 tuổi. Sau khi sơ tuyển chọn lọc ở  khối quận huyện BTC đã chọn lọc và đưa vào dự thi cấp thành phố với số lượng: 563 thí sinh từ 32 đơn vị, trong đó có Hội Mỹ Thuật, Nhà Thiếu Nhi, các Trường học và các thí sinh tự do ở các quận. Các cháu với tinh thần hăng hái, quyết tâm Hội thi diễn ra sôi nỗi. Qua đó, thể hiện sự hiểu biết và yêu thích và bảo vệ môi trường của các cháu là rất cao, góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai và cũng như ảnh hưởng ngược từ các cháu đến các thế hệ anh chị, bố mẹ.

5.4- Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài lần thứ III” 

Đã phối hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ III, gồm các nội dung: kiến thức sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường; Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 – 2010; kiến thức về Hội Nông dân...Hội thi đã huy tụ các hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 quận huyện có SX nông nghiệp. Từ vòng loại ở cấp cơ sở, đã chọn ra 78 thí sinh vào thi cấp thành phố; đã tuyển chọn vào vòng chung kết: 5 thí sinh và 4 tập thể (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 9). Kết quả chung cuộc: giải nhất tập thể huyện Hóc Môn, giải nhì Quận 9, Giải ba Bình Chánh và khuyến khích huyện Củ Chi. Về cá nhân thuộc các đơn vị Bình Chánh: 1 – Hóc Môn: 2 - Quận 9: 3 - Khuyến khích Củ Chi và Bình Chánh. Qua đó, BTC có đánh giá cao về kiến thức của người dân cũng như cán bộ địa phương và đây cũng chính là cơ hội tuyên truyền các kiến thức toàn diện về nông nghiệp – nông thôn thành phố.

5.5- Nhận xét, đánh giá:

Qua thực hiện “Chương trình Liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững” đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất đai cho toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân nhằm thay đổi hành vi, phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường nông thôn, hạn chế các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai; qua đó, giúp người lao động SX nông nghiệp các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, vừa phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu qủa tài nguyên thiên nhiên vừa giữ gìn sức khoẻ cho người lao động.


* Dự báo năm 2007: 


Căn cứ tình hình thực hiện năm 2006, Ban Chỉ đạo chương trình liên tịch đã có kế hoạch điều chỉnh thực hiện trong năm 2007, theo hướng: phân công đơn vị chủ trì thực hiện theo từng nội dung và các đơn vị phối hợp, kèm theo dự trù kinh phí, nhằm chủ động phối hợp, triển khai thực hiện. Dự kiến:

· Tháng 3/2007: phối hợp thực hiện “Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần 8” - Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

· Quý 2/2007: Hội thi “An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và WTO lần thứ 1” - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.
· Quý 3/2007: Hội thi  “Nhà nông đua tài lần thứ IV” - Hội Nông dân thành phố chủ trì.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẬP THỂ.

1. Tổ hợp tác:

Tổ hợp tác hiện có là 417 Tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, thủy lợi, chăn nuôi, thủy sản . . . trên các địa bàn sau:

	Stt
	Quận - Huyện
	S.lượng THT
	Số lượng tổ viên
	Bình quân

Tổ viên/Tổ hợp tác

	1
	Hóc Môn
	8
	112
	14

	2
	Củ Chi
	162
	3.402
	21

	3
	Bình Chánh 
	12
	130
	10,8

	4
	Cần Giờ
	112
	1.288
	11,5

	5
	Nhà Bè 
	9
	120
	13,4

	6
	Q.Thủ Đức
	42
	640
	15,2

	7
	Q.2
	13
	117
	9

	8
	Q.7
	2
	23
	11,5

	9
	Q.9
	5
	67
	13,4

	10
	Q.12
	52
	575
	11,5

	Tổng
	417
	       6.474
	16


Trong các THT trên có 16 THT lĩnh vực rau an toàn chủ yếu ở huyện Củ Chi, Bình Chánh và 129 THT trong lĩnh vực thủy sản chủ yếu tại Cần Giờ, Củ Chi. Các tổ hợp tác hoạt động có tính cách thời vụ. Nhìn chung các THT  là khởi đầu của việc phát triển HTX trong tình hình phát triển nền kinh tế hàng hóa, nhưng do đặc thù của các THT hiện hữu không có tính pháp nhân cao nên gặp không ít khó khăn trong giao dịch kinh tế. 

2. Hợp tác xã nông nghiệp:

Hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 35 Hợp tác xã và 1 liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX có thể chia ra 3 nhóm như sau:

* HTX đang hoạt động có hiệu quả: 23 HTX (76%)

Gồm các HTX đang thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh doanh số hằng năm và có tiến hành Đại hội xã viên  định kỳ. 

* HTX hoạt động cầm chừng: 4 HTX (10%).

* HTX đang chờ giải thể: 4 HTX (14%)

Trong năm 2006 thành lập mới 4 Hợp tác xã Hoạt động trong lĩnh vực rau an toàn (HTX Phước An), chăn nuôi (HTX thỏ Làng ven), làng nghề (HTX bánh tráng Phú Hòa Đông), Thủy sản (HTX Thanh niên Q.9). Thành lập do nhu cầu thiết thực cần có trong bối cảnh kinh tế hội nhập kinh tế thế giới. Dự kiến trong quý 1/2007 thành lập thêm 2 HTX rau an toàn tại xã Bình Chánh và xã Nhuận Đức (đã hoàn chỉnh hồ sơ thành lập)

            2.1. Về ngành nghề của Hợp tác xã:

Ngành nghề của HTX được phân chia ra 7 nhóm như sau:

- Dịch vụ nông nghiệp: 13 HTX

- Nuôi trồng Thủy sản: 5 HTX

- Chăn nuôi: 4 HTX

- Cung cấp xuất ăn công nghiệp: 1 HTX

- Tiểu thủ công nghiệp làng nghề: 2 HTX

- Kinh doanh tổng hợp: 6 HTX

- Chuyển hướng sang thương mại dịch vụ: 4 HTX tại quận 8, do quá trình đô thị hóa nhanh thu hẹp đất sản xuất nông nghiệp.

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của HTX.

	Lợi nhuận
	Kết quả năm 2005

	
	Số lượng HTX
	%

	Thua lỗ và ngưng hoạt động 
	7
	22,5

	< 5 triệu
	5
	16

	Từ 5-10 triệu
	5
	16

	Từ 10-30 triệu
	8
	25,8

	Từ 30-50 triệu
	3
	9,7

	Từ 50-100 triệu
	1
	3,2

	Từ 100-500 triệu
	2
	6,8

	                                 Tổng
	31
	100.00


                              (không kể 4 HTX mới thành lập)

Xem xét về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ( bình quân cho cả 35 HTX là 17,37%) các HTX kinh doanh tổng hợp có tỷ lệ lợi nhuận cao 10% và HTX kinh doanh các mặt hàng thủy sản. Riêng các HTX bò sữa và RAT có tỷ lệ thấp < 1% nguyên nhân do HTX cung cấp nhu cầu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên trong tình hình giá thức ăn gia súc và vật tư nông nghiệp lên cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của HTX nhưng đời sống và thu nhập xã viên ổn định, đây là vấn đề cần suy nghĩ khi đánh giá hoạt động của HTX. Các HTX có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là HTX Phú Lợi 67,05%; HTX Chiến Thắng 40,50% là do thu nhập từ việc cho thuê mặt bằng và hoạt động thương mại. Các HTX hoạt động nông nghiệp có HTX An Hạ được hình thành từ các Trang trại có những điều kiện phát triển nên có tỷ suất lợi nhuận cao > 10%; HTX Bình Lợi 23,36%.

Qua phân tích trên việc đánh giá xếp loại HTX cần nên xét trên 2 lĩnh vực:

- Hiệu quả kinh tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

- Hiệu quả xã hội được thể hiện ở phát triển kinh tế hộ xã viên và các phúc lợi cộng đồng do hoạt động của HTX mang lại.

Như vậy mới đánh giá hết sự cố gằng của HTX trong việc ổn định đời sống cho xã viên và việc cung cấp các dịch vụ tốt thúc đẩy tăng thu nhập hộ xã viên có như thế việc đóng góp của xã viên HTX cho các công trình phúc lợi xã hội cho cộng đồng nơi HTX có trụ sở sẽ thuận lợi hơn, cải thiện được bộ mặt của cộng đồng.

2.3. Nhận xét, đánh giá. 

* Thuận lợi:

      - Thực hiện Nghị quyết 13 /NQ-TƯ Chính phủ đã có Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 – 2010) và cũng đã ban hành 4 Nghị định về thi hành Luật Hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ cho HTX (Nghị định 177; 77; 87; 88), Thành Ủy cũng đã có Nghị quyết số 07/NQ-TU “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” là cơ sở để phát triển kinh tế tập thể ngoại thành troang giai đoạn hội nhập kinh tế.

- Kinh tế tập thể ngoại thành đã góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu của người lao động và kinh tế hộ, tạo động lực phát triển nông nghiệp-nông thôn, góp phần trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp-nông thôn ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển ngành nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong nông nghiệp.

- Việc thành lập các hợp tác xã mới đã khẳng định nhận thức của người dân về kinh tế tập thể được thể hiện trên cơ sở tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi, quản lý dân chủ và bình đẳng.

- Các chính sách của thành phố tác động rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển hợp tác xã, đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX được chuyển đổi và thành lập mới thực hiện theo phương án và ngành nghề ở từng khâu công việc, từng công đoạn nhằm phát huy và hỗ trợ cho các hộ xã viên. 

- Bộ máy quản lý các HTX được tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả hơn, Cán bộ quản lý là những người có uy tín, kinh nghiệm, được xã viên tin tưởng, đã gắn bó với tổ chức và đồng ruộng nhiều năm.

         - Hằng năm các hợp tác xã đều có tổ chức Đại hội theo đúng Luật hợp tác xã.

*Tồn tại, hạn chế:

      - Nhận thức về HTX kiểu mới và Luật HTX của hầu hết các cán bộ cơ sở và nông dân chưa thấu đáo và quán triệt đầy đủ

- Đô thị hóa phát triển, đất canh tác giảm dần, thu hẹp, hoạt động kinh tế tập thể phục vụ nông nghiệp cũng thu hẹp, do đó khi chuyển sang các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp các hợp tác xã  này gặp nhiều lúng túng, chưa có kinh nghiệm.

- Trình độ quản lý kinh tế của đội ngũ cán bộ HTX còn yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động trong kinh tế thị trường.

      - Vốn, cơ sở vật chất của HTX còn yếu kém ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của HTX, số vốn góp không đủ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Trụ sở và mặt bằng sản xuất kinh doanh đều phải thuê mướn (đối với các HTX thành lập mới).

III. NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN.

1. Hoạt động các làng nghề (Theo Quyết định số 2988/QĐ-UB) :

1.1. Làng nghề đan đát xã Thái Mỹ:

Năm 2005, toàn xã có 8 cơ sở đầu mối và trên 1.450 hộ tham gia hoạt động làng nghề giải quyết được hơn 4.000 lao động tại chỗ, sản lượng  hàng hóa hằng năm tăng bình quân từ 15 – 20% đạt giá trị sản xuất là 18,064 tỉ đồng (báo cáo của xã Thái Mỹ). Trên cơ sở 7 tổ hợp tác vượt nghèo, Chi cục PTNT phối hợp cùng UBND xã Thái Mỹ vận động các hộ làng nghề thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Mỹ Khánh B với 44 hộ xã viên là các hộ nồng cốt  trong làng nghề.

Trong năm 2006 Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng các đơn vị hổ trợ để phát triển trồng tre Điền trúc, xây dựng Catalog làng nghề để quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện mỗ rộng tiêu thụ sản phẩm cho làng nghề.

1.2. Làng nghề Bánh tráng xã Phú Hòa Đông:

Làng nghề hiện có trên 1.700 hộ với gần 1.500 lò tráng, 31 cơ sở và Công ty TNHH với trên 30 mặt hàng cung ứng cho thị trường nội địa và tham gia xuất khẩu các thị trường Đài Loan, Hồng Kông, Pháp, Nhật, Úc, Mỹ, Canada . . . với giá trị sản lượng năm 2006 (10 tháng) đạt 102 tỉ đồng. Một số cơ sở có uy tín trong xuất khẩu như: Trung Tín, Việt Hải, Quế Hương, Gia Bảo, Thanh Loan . . .

Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền dịa phương hổ trợ cho làng nghề gồm:

- Giải ngân dự án vay vốn theo chương trình 419 (Ngân hàng PTNT),  cho 1.150 hộ, cơ sở vay vốn, tổng vốn 2.400 triệu đồng.

- Huấn luyện xây dựng hầm Biogas kiểu Thái Lan - Đức cho các hộ sản xuất bánh tráng có kết hợp chăn nuôi, xây dựng mô hình ứng dụng khí sinh học trong sản xuất bánh tráng.

- Thành lập Ban vận động xây dựng Kinh tế tập thể, tập huấn Luật hợp tác xã cho trên 800 hộ sản xuất bánh tráng.

- Tạo điều kiện cho làng nghề đi nghiên cứu, học tập phương pháp quản lý, kinh doanh sản xuất của Hợp tác xã điển hình tiên tiến Phước Thành, Hiệp Nguyên, Xuân Hương tại Lâm Đồng. Tháng 10/2006 đã thành lập mới HTX làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông hiện đang triển khai hoạt động. Qua các kỳ tham dự Hội chợ triển lãm tại TpHCM và Hà Nội đã ký kết được các hợp đồng ghi nhớ về tiêu thụ bánh tráng và cung cấp máy tráng bánh cho tỉnh Quảng nam và Thái Nguyên, HTX đang thực hiện các thủ tục để giao hàng cho Coopmart Sài Gòng trong dịp Tết sắp đến. HTX hiện là đầu mối của làng nghề thực hiện các giao dịch về kinh tế.

1.3. Làng nghề nuôi và chế biến da cá sấu xuất khẩu phường Thạnh Xuân, quận 12.

Tại 2 Phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc đã hình thành khu vực nuôi cá sấu khá tập trung gồm 2.923 con, trong đó:

- Phường Thạnh Xuân: 2.003 con

+ Trại cá sấu Hoa Cà  : 1.530 con

+ 14 hộ nông dân nuôi:    473 con

- Phường Thạnh Lộc: 920 con

+ Làng cá sấu Sài Gòn : 337 con

+ 09 hộ nông dân         : 483 con

+ Hợp tác xã Xuân Lộc: 100 con

+ Tiêu thụ sản phẩm: Công ty cá sấu Hoa Cà và Hợp tác xã Xuân Lộc được Uỷ ban nhân dân quận 12, phường Thạnh Lộc giúp đỡ xây dựng một địa điểm tham quan, quảng bá sản phẩm từ thịt và da cá sấu gọi là Làng Cá Sấu đã thu hút được nhiều khách và là điểm văn hoá của quận, phường. Đồng thời cũng đào tạo nghề cho lao động của HTX Xuân Lộc.

+ UBND quận 12 đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo làng nghề.

1.4. Làng nghề muối xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ: 

Đến năm 2006, tại làng nghề muối có 575 hộ với trên 3.397 lao động, tập trung nhất  tại 2 xã Lý Nhơn và Thạnh An (2.495 lao động: Lý Nhơn 1720; Thạnh An 775). Tổng diện tích sản xuất muối là 1.359 ha (xã Lý Nhơn: 649 ha, xã Thạnh An: 400 ha, xã Long Hòa: 200 ha, Thị trấn cần Thạnh: 110 ha) năng suất bình quân đạt 60 tấn/ha, sản lượng đạt 65.100 tấn. Hiện không còn tồn trong dân (đến thời điểm 31/12/2006), giá thành sản xuất muối niên vụ 2006 tại Cần Giờ là 225đ/kg  giá tiêu thụ muối chỉ từ 220 - 450/kg, hiện nay là 515đ/kg dẫn đến thu nhập của diêm dân khá ổn định.

- UBND huyện Cần Giờ đã có Quyết định số 679/QĐ-UB ngày 12/08/2003 thành lập Ban chỉ đạo phát triển làng nghề muối xã Lý Nhơn.

- Đã thành lập được 7 tổ hợp tác với 67 thành viên (lập hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND xã Lý Nhơn) tại ấp Tân Điền, Bức Mũ, Đuôi Chồn, Mương Thông.

2. Các làng nghề mới thành lập

2.1. Làng nghề Hoa kiểng Thủ Đức, quận Thủ Đức.

Quận Thủ Đức với ngành nghề truyền thống trồng hoa kiểng lâu đời với nhiều nghệ nhân có uy tín, hằng năm cung cấp cho thị trường thành phố và cả nước số lượng hoa kiểng trị gía 94 tỷ đồng (năm 2005) nhất là mặt hàng Mai vàng trong các dịp lễ, tết. Thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại quận Thủ Đức, nhằm các mục tiêu sau:

- Tạo điều kiện ổ định sản xuất và phát triển ngành hoa kiểng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

- Từng bước công nghiệp hóa trong sản xuất hoa kiểng.

- Mở rộng các dịch vụ có liên quan đến hoa kiểng như: trang trí nội thất, dịch vụ chăm sóc, cho thuê . . . 

- Xây dựng mô hìng làng hoa kết hợp với hoạt động du lịch sinh thái tạo tiền đề phong phú hóa chương trình City tour của thành phố.

Làng nghề hoa kiểng Thủ Đức thành lập qui tụ các hộ trồng hoa kiểng trong đó cây mai vàng là chủ lực của 3 phường có truyền thống lâu đời là: Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước với tổng diện tích 94 ha gồm 346 hộ tham gia làng nghề với mục tiêu phát triển đến năm 2010 đưa diện tích trồng hoa kiểng của làng nghề lên 130 ha gồm 482 hộ tham gia đạt giá trị sản lượng 130 tỉ đồng

2.2. Làng nghề sinh vật cảnh.

Song song với các làng nghề đã có truyền thống lâu đời, trong chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND một số nơi hình thành các Hội sinh vật cảnh như tại  huyện Bình Chánh quy tụ các nghệ nhân, những người làm vườn hoa kiểng nhằm giúp đỡ cùng nhau phát triển. Một số HTXNN trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng dần hình thành các làng nghề mới, trong đó HTX nuôi trồng thủy sản Hà Quang đang đi đầu về xây dựng làng nghề hoa cá cảnh tại xã Phú Hòa đông huyện Củ Chi.

3. Nhận xét, đánh giá:

* Thuận lợi:

Nhìn chung hoạt động các làng nghề trong thời gian qua có phát triển với những thuận lợi sau:

- Được UBND huyện, xã quan tâm chỉ đạo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hộ làng nghề mở rộng sản xuất.

- Được hỗ trợ  vay vốn chương trình 419, hiện nay là chương trình 105 đang triển khai.

- Có các cơ sở quy mô lớn làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm của làng nghề, nhất là làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, Đan đát Thái Mỹ và cá sấu Thạnh Xuân.

- Nguồn nguyên liệu cung cấp cho làng nghề ổn định.

- Đã hình thành HTX làm đầu mối trong giao dịch hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tiêu thụ.

* Khó khăn:

- Chưa có Ban Chỉ đạo cấp Thành phố triển khai Đề án Phát triển làng nghề nông thôn, dẫn đến các hoạt động của các đơn vị liên quan phối hợp không đều (Sở đã trình UBND thành phố).

- Các dự án giúp cho làng nghề phát triển chưa được nghiên cứu, xây dựng triển khai nhất là các dự án nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của làng nghề.

- Nguồn kinh phí cho hoạt động của làng nghề còn hạn chế, nhất là trong xây dựng cơ sở vật chất, hiện tại chỉ cho các hộ vay vốn sản xuất.

- Sự chuyển dịch lao động nông thôn vào các khu công nghiệp dẫn đến tình trạng lao động làng nghề vừa thừa, vừa thiếu.

- Kỹ thuật, công nghệ đang sử dụng tại các làng nghề chủ yếu là thủ công, cổ truyền khó có thể nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu chưa mạnh nên chưa quảng bá rộng rãi sản phẩm trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu.

IV. DIÊM NGHIỆP.

Địa bàn sản xuất muối tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu tại huyện Cần Giờ, tình hình sản xuất muối niên vụ 2005 – 2006 như sau:

Trong niên vụ vừa qua, tình hình thời tiết có chuyển biến bất thường với 4 cơn mưa trái vụ, thủy triều dâng cao, đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng muối niên vụ 2005 – 2006.

1. Tổng diện tích sản xuất muối:

Tổng diện tích sản xuất muối 1.359 ha, tăng 42 ha so với niên vụ 2004 – 2005, trong đó:

+ Xã Lý Nhơn: 649 ha (chiếm 47,7%), giảm 39 ha do chuyển sang nuôi tôm.

+ Xã Thạnh An: 400 ha (chiếm 29,43%) tăng 90 ha do đo đạt lại diện tích.

+ Xã Long Hòa: 200 ha (chiếm 14,71%).

+ Thị trấn cần Thạnh: 110 ha (chiếm 8,10%) giảm 9 ha do chuyển mục đích sử dụng đất.

Phân theo loại đất:

- Ruộng loại A: 600 ha, năng suất bình quân đạt 60 tấn/ha.

- Ruộng loại B: 759 ha, năng suất bình quân 38,4 tấn/ha.

2. Sản lượng, năng suất và giá cả tiêu thụ.

Vụ muối năm 2005 – 2006 đạt tổng sản lượng 65.100 tấn, đạt 81,37% kế hoạch, năng suất bình quân 48 tấn/ha. So với vụ muối năm 2004 -2005 thấp hớn 18 tấn/ha. Nguyên nhân do diêm dân xã Lý Nhơn thực hiện nuôi tôm luân canh trên ruộng muối (diện tích chiếm 47,76%) do đó chuyển sang sản xuất muối trễ thời vụ, mặt khác do ảnh hưởng của 4 con mưa trái mùa và thủy triều dâng cao làm thiệt hại 5.095 tấn muối.

Đến nay, sản lượng muối đã tiêu thụ khoảng 55.600 tấn, trong đó:

- Tổng Công ty muối miền Nam thu mua 14.700 tấn;

- Bán trực tiếp cho thương lái và các Xí nghiệp chế biến muối của TpHCM 40.900 tấn.

Về giá muối, năm nay có xu hướng tăng hơn vụ trước, giá muối hạt tại ruộng đầu vụ là 220 đ/kg, giữa vụ 350 đ/kg, cuối vụ 450 đ/kg, giá bán tại kho Lý Nhơn của Công ty muối miền Nam thu mua là 515 đ/kg.

Sản lượng muối hạt còn tồn tại ruộng muối khoảng 9.500 tấn (trong đó Lý Nhơn tồn 8.200 tấn, Long Hòa: 500 tấn, Thạnh An: 400 tấn, Cần Thạnh: 400 tấn) dự kiến tiêu thụ hết sản lượng vào cuối tháng 12/2006 do tình hình muối khan hiếm và đang có giá cao.

3. Lao động nghề muối:

Huyện Cần Giờ có 575 hộ sản xuất muối với tổng số lao động là 3.397 người, trung bình 2,36 ha/hộ và 0,4 ha/lao động. Hoạt động sản xuất muối Cần Giờ có quy mô nhỏ, bình quân từ 2 đến 4 lao động thường xuyên trên 01 ha, rất ít lao động thời vụ. Bên cạnh đó, lao động có trình độ chuyên môn thấp, phần lớn là lao động phổ thông chưa qua đào tạo.

Tình hình lao động nghề muối phân bố trên địa bàn xã, thị trấn:

+ Cần Thạnh: 13 hộ, 275 lao động.

+ Long Hòa:   60 hộ, 500 lao động.

+ Thạnh An:  133 hộ, 1.000 lao động.

+ Lý Nhơn:    369 hộ, 1.622 lao động.

Khu vực sản xuất muối đa phần giao thông rất khó khăn, thiếu điện và nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, nhà ở còn tạm bợ, bán kiên cố nên đời sống diêm dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân 800.000đ/người/tháng.

           Trong những tháng mưa bà con tranh thủ nuôi tôm trên ruộng muối với diện tích 534,31 ha (Thạnh an: 43,8 ha; Lý Nhơn: 481,91 ha; Long Hòa 8,6 ha), sản lượng 446,42 tấn/ha, năng suất bình quân 0,83 tấn/ha.

4. Tình hình tiêu thụ muối:

Do muối có chất lượng thấp nên thị trường tiêu thụ muối của Cần Giờ chủ yếu là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một phần tại thành phố Hồ Chí Minh (các cơ sở chế biến thực phẩm), không có thị trường xuất khẩu, việc tiêu thụ muối đa phần do diêm dân tự mang đi tiêu thụ:

- Muối loại A bán cho các cơ sở chế biến muối ăn tại Tp HCM;

- Muối loại B bán cho các chủ phương tiện đánh bắt thủy sản.

Chưa có hợp đồng tiêu thụ từ đầu vụ.

Trong niên vụ 2005 – 2006, huyện Cần Giờ đã triển khai chương trình 419 hỗ trợ lãi suất cho diêm dân phát triển nghề muối. Qua đó, đã thực hiện bù lãi suất cho 104 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 219,28 triệu đồng giúp diêm dân tiết kiệm chhi phí đầu vào.

Công ty muối miền Nam đã xây dựng kho và nhà máy xay muối tại vùng sản xuất muối Lý Nhơn mở ra hướng mới cho bà con diên dân thực hiện thâm canh và hướng tới quy trình sản xuất muối sạch.

5. Nhận xét, đánh giá.
+ Thuận lợi
- Diện tích sản xuất muối tương đối ổn định hằng năm trên địa bàn 4 xã, đã có một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất muối.

- Thành phố đã phê duyệt Dự án nâng cấp và cải tạo cơ sở hạ tầng vùng muối xã Lý Nhơn. Hình thành khu định cư cho diêm dân và tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng muối dần tiến đế sản xuất muối sạch.

- Điều kiện khí hậu thuận lợi với bức xạ dồi dào, lượng mưa thấp, số ngày nắng dài, lượng bốc hơi cao. 

- Diêm dân có truyền thống sản xuất muối lâu đời.

- Gần thành phố nơi có thị trường tiêu thụ, với hệ thống sông rạch chằng chịt tạo điều kiện giao lưu thương mại với các tỉnh lân cận và các tỉnh miền Tây.

+ Khó khăn

- Chất lượng muối chưa cao nên tiêu thụ chủ yếu cho thị trường nội địa và sử dụng cho đánh bắt thủy sản.

- Giá bán muối không ổn định, thường có giá bán cao vào cuối vụ nên đời sống diêm dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Diện tích bình quân cho 1 lao động còn thấp, bình quân 2 -4 lao động/ha, đồng thời trình độ lao động còn yếu chỉ một số ít qua đào tạo.

- Năng suất muối chưa cao (60 tấn/ha so với 110 tấn/ha tại Bạc Liêu) cần áp dụng tiuến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng muối.

V. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẤP XÃ

Đến nay, 03 xã điểm đã triển khai các dự án  và biện pháp thực hiện thuộc đề án, đạt kết quả như sau:

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế chung cho 3 xã điểm khi xây dựng đề án (năm 2002) là “ Nông nghiệp – Thương mại dịch vụ- Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp”. Trong thời gian qua với sự nỗ lực của Chính quyền, nhân dân các xã cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch so với hiện trạng lúc xây dựng đề án như sau:

+ Xã Bình Chánh: Chuyển dịch sang cơ cấu “Công nghiệp- TTCN-Nông nghiệp-Thương mại-dịch vụ”, trong đó ngành Công nghiệp-TTCN phát triển mạnh từ 115.652 triệu đồng năm 2000 lên 189.923 triệu đồng năm 2005 (giá cố định năm 1994) đạt tốc độ phát triển bình quân 18%/năm, chiếm 87,75% tổng giá trị sản xuất toàn xã. (nguồn: tính toán của Viện kinh tế 2005).

+ Xã Xuân Thới Thượng: Chuyển dịch sang cơ cấu “ Công nghiệp-TTCN- Thương mại-Dịch vụ-Nông nghiệp), trong đó đặc biệt ngành Công nghiệp –TTCN phát triển rất nhanh từ 10.100 triệu đồng năm 2000 lên đến 125.604 triệu đồng năm 2005 (giá cố định năm 1994) đạt tốc độ phát triển bình quân 131,68%/năm, chiếm 54,6% tổng giá trị sản xuất toàn xã. (nguồn: tính toán của Viện kinh tế 2005).

+ Xã Thái Mỹ: Chuyển dịch sang cơ cấu “ Nông nghiệp-Công nghiệp-TTCN- Thương mại-Dịch vụ-), trong đó tỉ trọng của ngàng nông nghiệp vẩn chiến ưu thế chiếm 68,9% tổng giá trị sản xuất toàn xã. (nguồn: tính toán của Viện kinh tế 2005).
1. Dự án phát triển kinh tế :

1.1. Phát triển kinh tế nông nghiệp-nông thôn:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao và phù hợp với nhu cầu thị trường thay thế cho các giống cũ kém hiệu quả, khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp, tăng năng suất và thu nhập cho nông dân.Thay đổi giống mới có giá trị cao thay thế cho các giống cũ như: cây bắp lai, lúa đặc sản (IR64 đột biến, 56279, 5610, MT250, VDM 99-20…), rau an toàn … Tổ chức các hộ học tập sản xuất rau theo qui trình rau an toàn, huấn luyện nông dân phương pháp canh tác IPM trên lúa và rau, canh tác tự nhiên theo kỹ thuật Năng suất xanh, ba xã  hình thành 3 vùng sản xuất rau an toàn đã được Sở Nông nghiệp công nhận. Riêng xã Xuân Thới Thượng, Chi cục Thú y triển khai ứng dụng  công tác thú y trong chăn nuôi bò sữa với đề án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thú y phục vụ phát triển chăn nuôi bò sữa tại xã Xuân Thới thượng giai đoạn 2003 - 2004”; đã có 30 hộ dân tham gia với 237 con, trong đó có 172 bò cái sinh sản, đưa vào triển khai đề án, đồng thời Chi cục trang bị 06 máy vi tính cho 06 ấp để ứng dụng tin học vào quản lý chăn nuôi bò sữa.

Bên cạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Việc ứng dụng cơ giới hóa đồng ruộng được thực hiện rộng rãi phần lớn ở các khâu: làm đất, gieo hạt và thu hoạch

- Thay đổi quan hệ sản xuất tại địa phương qua phương thức tổ chức hợp tác hóa nông nghiệp để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.  Đào tạo, bồi dưỡng trình độ kỹ thuật cho nông dân đủ tri thức tiếp thu những thành tựu khoa học trong quá trình sản xuất theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Đã hình thành 2 HTX (HTX rau an toàn xã Xuân Thới Thượng, HTX NN và TTCN Mỹ Khánh B xã Thái Mỹ) và 1 THT rau an toàn ấp 3 xã Bình Chánh, hiện đang thực hiện các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của xả viên cho các doanh nghiệp như Metro, Xí nghiệp xuất khẩu rau quả (Công ty Vissan) và các bếp ăn tập thể của khu công nghiệp và trường học.

Trong ba năm thực hiện đề án, các xã đã có nhiều cố gắng chỉ đạo xây dựng mô hình theo phương châm và mục tiêu của đề án, đã đạt được một số thành quả thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến  vào sản xuất nông nghiệp tập trung vào 2 cây 2 con theo định hướng chung của thành phố.

 Đào tạo nguồn nhân lực: Phối hợp với Trường Trung học kỹ thuật Nông nghiệp đào tạo Trung cấp  Nông nghiệp cho số con em tại địa phương không vào được Đại học, sau này về công tác tại địa phương (xã Xuân Thới Thượng 22 em; xã Thái Mỹ 24 em).

 1.2. Phát triển Thương mại - dịch vụ :

Việc phát triển thương mại địch vụ tại các xã gắn liền với việc phát triển hệ thống chợ xã. Xã Thái Mỹ chưa có chợ riêng. Với hệ thống chợ xã hiện có cùng với tiến trình đô thị hóa và qui hoạch các khu công nghiệp Xã Bình Chánh và xã Xuân Thới Thượng đã chuyển một phần lao động nông nghiệp sang Thương mại - dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng, số lượng các cơ sở kinh doanh thu mua hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho nhân dân rất phát triển, thể hiện :

 - Xã Bình Chánh với : với 22 doanh nghiệp, 8 chi nhánh và 105 cơ sở, thu ngân sách Thuế CTN năm 2004 là 1.800/1.945triệu đồng đạt 92,54% kế hoạch. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả vốn tự có hiện tại là 2.100 triệu đồng (thành viên 2345 người, tăng 592 người so với năm 2002), năm 2005 lãi trước thuế 764 triệu đồng cùng với Ngân hàng NN và PTNT góp phần  giải quyết khó khăn về vốn sản xuất cho người dân. 

- Xã Xuân Thới Thượng với 612 điểm dịch vụ kinh doanh các ngành nghề (tăng 532 điểm)  tạo ra 3.017 việc làm cho nhân dân địa phương với doanh thu năm 2005 là 62,026 tỉ đồng, thu ngân sách Thuế CTN năm 2005 là 1.824 triệu đồng đạt 115,97% kế hoạch.

- Xã Thái Mỹ thực hiện giá trị sản lượng hàng hóa thương mại dịch vụ đạt 14,013 tỉ đồng đạt 61,32% kế hoạch. 

1.3.Phát triển Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp:

Công nghiệp tại địa bàn phụ thuộc vào qui hoạch các khu công nghiệp của thành phố, các xã đã có qui hoạch nhưng việc triển khai còn chậm, tiểu thủ công nghiệp phát triển theo các làng nghề. 

Xã Thái Mỹ có làng nghề đan lát với 4.000 lao động tay nghề. Sản phẩm tiêu thụ trong nước và làm gia công cho đơn vị xuất khẩu, đã sử dụng lao động nhàn rỗi, tạo việc làm cho lao động nông thôn tăng thu nhập. Giá trị sản lượng hàng hóa năm 2005 đạt 1,011 tỉ đồng, thu nhập bình quân 1 lao động từ 600.000đ đến 900.000đ/tháng.

Xã Xuân Thới Thượng có 217 Công ty vừa và nhỏ (tăng 145 công ty) với giá trị sản xuất năm 2005đạt 53,45 tỉ đồng. Hiện tại Thành phố và huyện đã qui hoạch 2 khu công nghiệp với diện tích 660 ha ( Khu Công nghiệp Tân Tạo II, khu Công nghiệp tại ấp 6) và khu di tích lịch sử Ngã Ba Giòng mở ra hướng phát triển mạnh về Thương mại - Dịch vụ tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương.

Xã Bình Chánh với 18 doanh nghiệp, 4 chi nhánh và 101 cơ sở sản xuất Công nghiệp – TTCN, trong đó phần lớn là các Công ty, Xí nghiệp của Thành phố gồm các ngành: sản xuất thuốc tân dược, dây cáp điện, may, giầy, dầu tinh luyện. TTCN chủ yếu là các cơ sở sản xuất nhỏ ngành: cơ khí, làm bánh chế biến nông sản, sản xuất đồ gỗ gia dụng.
2. Dự án phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

UBND các xã đã thực hiện tốt việc cho uống Vitamine A và các loại tiêm chủng khác cho trẻ trong độ tuổi, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng các xã đều đạt dưới 15% (Bình Chánh: 4,26%; Xuân Thới Thượng: 4,82%; Thái Mỹ: 1,3%); 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Đã được xét và công nhận hoàn thành phổ cập Phổ thông cơ sở, phấn đấu phổ cập Trung học phổ thông trong thời gian tới.

 Đảng bộ và nhân dân xã Thái Mỹ đã thực hiện hoàn thành 4 chương trình trọng điểm: Xóa hộ nghèo, xóa nhà tranh tre, kiên cố hóa kinh mương, xã không ma túy và mãi dâm đồng thời xây dựng thành công 7/7 ấp văn hóa, ra mắt Ban chủ nhiệm xây dựng xã văn hóa đang hoạt động tốt. Các công trình phục vụ sinh hoạt văn hoá của nhân dân cũng được huyện quan tâm như: xây dựng hoàn chỉnh Đền Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với kinh phí 700 triệu đồng và hoàn thành công trình nhà văn hóa xã với kinh phí 4,95 tỉ đồng hiện đang đưa vào hoạt động. Riêng xã Thái Mỹ đã thực hiện tốt công tác đưa dân đi lao động với tổng số 971 người hằng năm đem về cho gia đình từ 150 – 200 triệu/lao động.

Xã Bình Chánh đã công nhận thêm 2 ấp văn hóa đạt 4/4 ấp văn hóa và đã có Ban Chủ nhiệm xây dựng xã Văn hóa, hoàn thành công trình trường PTTH Bình Chánh đưa vào hoạt động, sửa chữa và ra mắt Trung tâm học tập giáo dục cộng đồng 

Xã Xuân Thới Thượng công nhận 3 ấp văn hóa (3/6 xã), 2 ấp xuất sắc và 1 ấp tiên tiến.

3. Dự án phát triển hạ tầng :

Giao thông nông thôn là dự án quan trọng nhất tạo động lực phát triển cho kinh tế nông thôn. Tuy nhiên tiến độ triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã điểm còn chậm so với kế hoạch của đề án, dự kiến đến cuối năm 2006 chỉ đạt khoảng 60% khối lượng công trình: 

- Xã Bình Chánh trong năm 2004 đã thực hiện xây dựng và sửa chữa nâng cấp các tuyến đường chính : đường Hoàng Phan Thái, Trịnh Như Khuê, Huỳnh Văn Trí, đường Bờ Nhà thờ, giao thông hào ấp 2 và ấp 3, các tuyến đường giao thông nông thôn khác cũng được dậm vá và thi công các công trình cống thoát nước, với tổng vốn đầu tư 576 triệu đồng. Năm 2006 thành phố đã duyệt xây dựng 11 công trình với tổng vốn là 33,8 tỷ hiện đang tiến hành thi công 8 hạng mục công trình.

 - Xã Xuân Thới Thượng đến nay đã tiến hành xây dựng và nâng cấp được 18.920m/23.320m đạt 82% kế hoạch đề án các công trình được nhân dân ủng hộ bằng cách góp đất mở đường và cây trồng trị giá 33 tỉ đồng. Riêng năm 2006 Thành phố phê duyệt xây dựng 3 công trình với tổng vốn đầu tư là 17,1 tỷ đồng, đến nay đã hoàn tất 11 tuyến công trình giao thông nông thôn (tổng vốn 11tỷ đồng).

- Xã Thái Mỹ được UBND huyện Củ Chi quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay của trung ương, đạt kết quả như sau:

+ Đường nông thôn được trải bê tông nhựa nóng 15 tuyến với chiều dài 13.297m đạt 56,8% kế hoạch (13.297m / 23.410m);

+ Đường nội đồng đã hoàn thành nền hạ với 60 tuyến đường chiều dài 49.695m đạt 100% kế hoạch;

+ Các công trình được xây dựng trong kế hoạch là cấp phối sỏi đỏ 25 tuyến chiều dài 34.174m đạt 119,22% (34.174m/28.664m).

Tổng giá trị các công trình trên theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là 17,1 tỉ đồng trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền là 647 triệu đồng và 12 tỉ đồng giá trị của đất đai, cây trái . . .

+ Công trình chào mừng kỹ niệm 30 năm thống nhất đất nước (30/41975 – 30/42005) với  hệ thống đèn chiếu sáng dân lập 320 bóng trị giá 1.500 triệu trong đó huyện đầu tư 750 triệu, nhân dân đóng góp 750 triệu; 

+ Thành phố đầu tư phát triển lưới điện trung thế và hạ thế trong khu vực dân cứ gồm 9 trạm chiều dài 12 km vốn đầu tư 6 tỉ đồng.

Trong năm 2006 UBND Thành phố đã đầu tư xây dựng các công trình như sau:

- Cấp kinh phí từ Quỹ phòng chống lụt bão thành phố số tiền 970 triệu đồng để xây dựng công trình đê bao ngăn lũ chống ngập úng 200 ha đất sản xuất nông nghiệp. (xã đã thực hiện xong công trình bờ bao cầu Tân Thái với tổng vốn là 1,48 tỉ dồng)

- Xây dựng Nhà văn hoá xã với vốn đầu tư là 4,95 tỷ đồng đang đưa vào sử dụng.

- Duyệt cấp vốn 6 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư là 27,939 tỷ đồng, hiện đang tiến hành các thủ tục thi công.

4. Các bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện đề án.

4.1. Xây dựng mô hình phát triển nông thôn cần phải phù hợp với đặc điểm dân sinh, kinh tế, trình độ sản xuất và đáp ứng được nhu cầu của địa phương được nhân dân đồng tình.

Qua quá trình thực hiện, đề án đã được thông qua chính quyền các cấp và được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tuy nhiên do tính chất của đề án bao trùm toàn xã dẫn đến sư đóng góp của người dân vào các dự án còng hạn chế, phần lớn người dân tham gia vào các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn bằng giá trị đất đai hoa màu. Các chương trình khác về cộng đồng nhân dân tham gia bằng công lao động là chính các phần đóng góp khác từ vốn vay của các chương trình, từ đó tạo nên sức ép đối với thu nhập của các hộ làm hạn chế sự thành công của đề án.

4.2. Sự phối hợp chỉ đạo từ cấp thành phố, huyện, xã.

Mô hình phát triển nông thôn mới cần sự đầu tư đồng bộ các công trình, chương trình của nhiều Sở, ban, ngành thành phố, huyện, xã nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các xã điểm. Nhưng trong thời gian qua phần lớn các dự án, chương trình được thực hiện do sự chủ động của ngành nông nghiệp và huyện, xã, các lĩnh vực đầu tư khác còn thiếu sự phối hợp của các Sở, ngành khác nhằm tháo gở những khó khăn vướng mắc trong thực hiện như các chương trình đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường giao thông , trường học, chợ . . .chưa được các Sở ngành đưa vào ưu tiên thực hiện trong kế hoạch hằng năm nhằm làm rõ tính chất “ Mô hình điểm”  làm cơ sở nhân rộng toàn thành phố theo Quyết định của UBND thành phố đã nêu, đến năm cuối cùng phần đầu tư xây dựng cớ sở hạ tầng mới được quan tâm giải quyết, lẽ ra phải được ưu tiên thực hiện để tạo động lực thúc đẩy cho quá trình phát triển kinh tế.

4.3. Bài học về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thực tiển đã cho thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đề án còn chưa được quan tâm, công tác vận động nhân dân, cộng đồng cần có cán bộ am hiểu các vấn đề của địa phương cùng người dân đề xuất các giải pháp khắc phục, thời gian qua tuy có đưa con em không tốt nghiệp Đại học đi đào tạo tại trường Trung học kỹ thuật nông nghiệp của thành phố (xã Xuân Thới thượng và xã Thái Mỹ) nhưng việc sử dụng các em sau tốt nghiệp chưa được quan tâm, riêng HTX Ngã Ba Giòng nhận 1 em về làm việc cho HTX đã giúp cho HTX trong việc quản lý và điều hành có hiệu quả.

4.4. Vai trò của cấp Ủy và UBND xã, các đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện đề án.

Mặc dù UBND xã đã có Quyết định phân công cụ thể từng thành viên. Chưa cụ thể hóa đề án bằng các dự án. Nhưng cũng chưa nắm bắt được những dự án ưu tiên, để đề xuất thành phố có chính sách tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, có  nhiều dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc thẩm quyền của huyện và thành phố, vượt quá tầm tay ở cấp xã dẫn đến sự chậm trể trong triển khai đề án. Qua quá trình thực hiện đề án ở ba xã điểm đã đạt được những thành tựu  đáng khích lệ. Tuy nhiên, còn có thể đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nếu khắc phục được những yếu kém làm ảnh hưởng đến kết quả của chủ trương xây dựng mô hình nông thôn cấp xã.

Những thành tựu đạt được là do cán bộ và nhân dân trong các xã điểm quyết tâm thực hiện trên cơ sở mở rộng dân chủ, vận động người dân góp công sức, tiền của, trí tuệ tự giác thực hiện. Điển hình là các công trình làm đường giao thông, đèn chiếu sáng công cộng, các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có sự tham gia tích cực của nhân dân. 

Vai trò của tổ chức Đảng và chính quyền cấp huyện rất quan trọng. Khi cấp huyện quan tâm có sự chỉ đạo thì có ngay sự chuyển biến của các ban ngành có liên quan trong huyện trong việc hỗ trợ các xã thực hiện dự án.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2007:

1. Xây dựng và thực hiện Chính sách:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nông hộ thực hiện Chương trình chuyển dịch CCKTNN giai đoạn 2006 – 2010.

1.2. Kiểm tra tình hình thực hiện tại các quận huyện và sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình 105, nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện với UBND TP.

1.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất với UBND TP chính sách hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Công tác Quy hoạch, bố trí dân cư khu vực nông thôn:

2.1-. Phối hợp với huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ khảo sát, xây dựng “Dự án di dời dân sống ven sông, ven biển, vùng ngập trũng và trong rừng phòng hộ” và kiểm tra, giám sát dự án  sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

2.2- Tham mưu với UBND thành phố hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu định cư hộ Thanh niên xung phong. 

3. Phong trào Hội Nông dân:

Phối hợp thực hiện Kế hoạch Chương trình liên tịch năm 2007, giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Chương trình Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

Thực hiện dự án vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 (đang xây dựng, trình UBND thành phố).

5. Về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp:

Thực hiện Kế hoạch “Chương trình liên tịch về phối hợp hành động bảo về môi trường phục vụ phát triển bền vững”năm 2007 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thành phố./.

      6. Về Phát triển kinh tế tập thể.

        - Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các THT, HTX  đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay một cách bền vững, tạo thêm việc làm mới và bảo vệ môi trường. 


- Cùng chính quyền địa phương xem xét, tiến hành giải thể các HTX chỉ còn là hình thức nay không còn hoạt động. 


- Nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tập thể trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế hộ xã viên và cộng đồng.


- Phát triển liên kết, liên doanh giữa HTX với THT, giữa các HTX với nhau và giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, với nhà đầu tư nước ngoài, tiến tới thành lập liên hiệp, hiệp hội HTX có tiềm lực mạnh và năng lực cạnh tranh cao.


- HTX là tổ chức làm đầu mối chuyển giao ứng dụng KHKT-CN tiên tiến vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiến tới hình thành mỗi xã có 1 HTXNN là đầu mối trong giao dịch kinh tế ưu tiên tại 13 xã điểm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Thành phố.

      - Xây dựng 4 mô hình hợp tác xã trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản làm kiểu mẫu để xây dựng HTXNN trên địa bàn thành phố.

7. Về phát triển ngành nghề nông thôn.
- Triển khai  và Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HGướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

- Tập trung xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn HACCP cho làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, dầu mối là HTX làng nghề, xây dựng HTX thành HTX làng nghề điển hình cho Thành phố.

- Xây dựng làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông theo chương trình “một làng, một sản phẩm” hướng tới gắn kết với hoạt động du lịch theo tour “ Di tích lịch sữ - làng nghề - vườn sinh thái” 

- Nâng cao quản lý nghề muối huyện Cần Giờ nói chung và làng nghề muối Lý Nhơn nói riêng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào qui trình sản xuất muối sạch nâng cao chất lượng muối hướng đế xuất khẩu. Ổn định diện tích muối là 1.000 ha (xã Lý Nhơn 700 ha và Thạnh An 300 ha).

          - Củng cố làng nghề đan đát xã Thái Mỹ, hình thành vùng nguyên liệu tre, trúc tại chỗ đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tạo đầu ra cho sản phẩm.

          - Đưa ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào làng nghề nhằm hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh.

           8. Về Diêm nghiệp.

 - Triển khai xây dựng vùng sản xuất muối sạch và muối iod, nâng cao chất lượng muối tại vùng muối Lý Nhơn và Thạnh An.

- Cùng UBND huyện Cần Giờ quy hoạch lại vùng muối ổ định với diện tích 1.000 ha (Lý Nhơn 700 ha; Thạnh An 300 ha), đưa 300 ha muối tại xã Cần Thạnh và Long Hòa phục vụ vùng du lịch nhà vườn sinh thái.

- Phát triển mô hình nuôi tôm, cá luân canh trên ruộng muối trong mùa mưa, sản lượng 500 tấn/năm.

           9. Về mô hình Phát triển nông thôn cấp xã.

- Tổng kết 3 mô hình phát triển nông thôn cấp xã của Thành phố (Bình Chánh, Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ)

- Triển khai nhân rộng mô hình ra 14 xã, phường.

                SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN







